
DANH SÁCH  

Cán bộ, giáo viên tham gia xây dựng cấu trúc đề thi các kỳ thi từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo công văn số         /SGDĐT-QLCL ngày        /8/2025 của Sở GDĐT) 

 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ 

1.  
Phạm Hồng Quân Phó Giám đốc, Sở GDĐT Chủ tịch HĐ 

2.  
Bùi Khánh Toàn Trưởng phòng QLCL Phó Chủ tịch HĐ 

3.  
Phạm Thị Thu Hà Phụ trách phòng GDTrH Phó Chủ tịch HĐ 

4.  
Nguyễn Anh Thuấn Trưởng phòng GDTX,NN&ĐH Phó Chủ tịch HĐ 

5.  
Lê Thị Thanh Xuân Phó trưởng phòng GDTrH Phó Chủ tịch HĐ 

6.  
Lê Thanh Cường Phó trưởng phòng GDTrH Phó Chủ tịch HĐ 

7.  
Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng GDTrH Phó Chủ tịch HĐ 

8.  
Phạm Văn Khanh Phó trưởng phòng QLCL Phó Chủ tịch HĐ 

9.  
Đào Vũ Chiến Phó trưởng phòng QLCL Phó Chủ tịch HĐ 

10.  
Trần Minh Thắng Phó trưởng phòng QLCL Phó Chủ tịch HĐ 

11.  
Vũ Xuân Trường Phó trưởng phòng QLCL Phó Chủ tịch HĐ 

12.  
Đỗ Hồng Hải Phó trưởng phòng GDTX,NN&ĐH Phó Chủ tịch HĐ 

13.  
Tạ Hương Trang Chuyên viên Phòng QLCL Thư ký 

14.  
Nguyễn Thuý Hằng Chuyên viên Phòng QLCL Thư ký 

15.  
Nguyễn Bá Thiệp Chuyên viên Phòng QLCL Thư ký 

16.  
Nguyễn Ngọc Khánh Chuyên viên Phòng QLCL Thư ký 

17.  
Nguyễn Duy Hùng Chuyên viên Phòng QLCL Thư ký 

18.  
Bùi Duy Chiên Chuyên viên Phòng QLCL Thư ký 

19.  
Nguyễn Văn Minh Chuyên viên Phòng QLCL Thư ký 

20.  
Trần Duy Mạnh Chuyên viên Phòng QLCL Thư ký 

21.  
Lê Văn Hậu Chuyên viên Phòng QLCL Thư ký 

22.  
Lý Văn Công Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký môn Toán 

23.  
Lương Quốc Thái Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký Hóa học, Vật lí 

24.  
Nguyễn Thị Linh Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký môn Sinh học 

25.  
Nguyễn Thanh Thủy Chuyên viên phòng GDTrH Thư ký Lịch sử, Địa lí 

26.  
Vũ Thị Hồng Xuân THCS Nguyễn Huệ, Mao Điền Toán 

27.  
Nguyễn Văn Đoài THCS Trần Phú, Lê Chân Toán 



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ 

28.  
Lê Thị Minh Ngọc THCS Đằng Lâm, Hải An Toán 

29.  
Phạm Viết Tài THCS Vũ Hữu, Đường An Toán 

30.  
Nguyễn Mạnh Thành THCS Trần Hưng  Đạo, P. Hải Dương Toán 

31.  

Nguyễn Văn Bình  
THCS Nguyễn Lương Bằng,Thanh 

Miện 
Toán 

32.  
Nguyễn Thế Sinh THPT Chuyên Nguyễn Trãi Toán 

33.  
Lê Đức Thịnh THPT chuyên Trần Phú Toán 

34.  
Tô Trung Tuyền THPT Hồng Bàng Toán 

35.  
Bùi Thị Lý THCS Lê Thanh Nghị, xã Gia Lộc Hóa 

36.  
Bùi Văn Đối THCS Nguyễn Trãi,Nam Sách Hóa 

37.  
Nguyễn Chí Công THCS Chu Văn An, Thanh Hà  Hóa 

38.  
Vương Thị Họa THCS An Sơn,Thái Tân Hóa 

39.  
Đỗ Thái Mỹ THCS Trần Phú, Lê Chân Hóa 

40.  
Phạm Công Quảng THPT chuyên Nguyễn Trãi Hóa 

41.  
Nguyễn T Thanh Thúy THPT chuyên Trần Phú Hóa 

42.  
Phạm Thị Phương THPT Thanh Miện Hóa 

43.  
Lê Việt Hùng THPT Thái Phiên Hóa 

44.  
Nguyễn Thị Đại THCS Chu Văn An, Gia Viên Vật lý 

45.  
Đặng Thị Lan THCS Nguyễn Huệ, Tứ Minh Vật lý 

46.  
Đỗ Thái Mỹ THCS Trần Phú, Lê Chân Vật lý 

47.  
Nguyễn Thị Thuận  THCS Lê Quý Đôn,P.Lê Thanh Nghị Vật lý 

48.  

Nguyễn Văn Trung  
THCS Nguyễn Lương Bằng, Thanh 

Miện 
Vật lý 

49.  
Phạm Mạnh Cường THPT chuyên Nguyễn Trãi Vật lý 

50.  
Vũ Thế Tiến THPT chuyên Trần Phú Vật lý 

51.  
Đặng Văn Vịnh THPT Quang Trung, -Ninh Giang Vật lý 

52.  
Nguyễn Võ Thu Hương THPT Ngô Quyền Vật lý 

53.  
Phạm Thị Hợp THPT Thanh Hà Sinh học 

54.  
Phạm Thị Thanh Mai THPT An Lão Sinh học 

55.  
Khúc Thừa Thuần  THCS Vũ Hữu, xã Đường An Sinh học 



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ 

56.  

Đỗ Thị Thuận  
THCS Nguyễn Lương Bằng, Thanh 

Miện 
Sinh học 

57.  
Phạm Thuỳ Minh THCS Phan Bội Châu, Tứ Kỳ Sinh học 

58.  
Nguyễn Thị Hòa THCS Trần Phú, Lê Chân Sinh học 

59.  
Phạm Thị Thu Trang THPT chuyên Nguyễn Trãi Sinh học 

60.  
Nguyễn Thị Thu Huyền  THPT chuyên Trần Phú Sinh học 

61.  
Nguyễn Thị Bích Hường THPT Lê Quý Đôn Lịch sử 

62.  
Nông Thị Kim Chung THPT Thái Phiên Lịch sử 

63.  
Đặng Thị Thu Hà  THPT chuyên Nguyễn Trãi Lịch sử 

64.  
Nguyễn Thị Minh Thuỷ THPT chuyên Trần Phú  Lịch sử 

65.  
Phùng Thị Xuân THCS Phan Bội Châu, Tứ Kỳ Lịch sử 

66.  
Hứa Thanh Mai THCS Ngô Quyền, Lê Chân Lịch sử 

67.  
Nguyễn Hồng Anh THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách Địa lí 

68.  
Nguyễn Thu Hằng THCS Lê Chân, Lê Chân Địa lí 

69.  
Vũ Thị Trang THCS Vũ Hữu, Thái Học Địa lí 

70.  
Nguyễn Thị Cẩm Diệu THPT chuyên Trần Phú Địa lí 

71.  
Vũ Thị Tỉnh  THPT chuyên Nguyễn Trãi Địa lí 

72.  
Trần Văn Tú Trung tâm GDNN-GDTX Hải Dương Toán 

73.  
Đỗ Quang Đức 

Trung tâm GDTX Hải Phòng  

(TT GDTX TP.Thủy Nguyên, cũ) 
Toán 

74.  Nguyễn Văn Tĩnh Trung tâm GDNN-GDTX Kim Thành Vật lý 

75.  
Vũ Văn Sáng 

Trung tâm GDTX Hải Phòng  

(TT GDTX H.Vĩnh Bảo, cũ) 
Vật lý 

76.  Mai Thị Nhuận Trung tâm GDNN-GDTX Tứ Kỳ Hóa học 

77.  Vũ Thế Thuy Trung tâm GDTX Hải Phòng  Hóa học 

78.  Vũ Thị Thúy Trung tâm GDNN-GDTX Chí Linh Sinh học 

79.  
Nguyễn Thị Hồng 

Trung tâm GDTX Hải Phòng  

(TT GDTX H.Tiên Lãng, cũ) 
Sinh học 

80.  Mạc Thị Nội Trung tâm GDNN-GDTX Kim Thành Lịch sử 

81.  
Lê Thị Ba 

Trung tâm GDTX Hải Phòng  

(TT GDTX TP Thủy Nguyên, cũ) 

 

Lịch sử 

82.  Nguyễn Thị Toan Trung tâm GDNN-GDTX Gia Lộc Địa lý 

83.  
Nguyễn Đức Cảnh 

Trung tâm GDTX Hải Phòng  

(TT GDTX Q.Ngô Quyền, cũ) 
Địa lý 

84.  Trần Thị Thanh Trung tâm GDNN-GDTX Ninh Giang Ngữ văn 



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Nhiệm vụ 

85.  
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Trung tâm GDTX Hải Phòng  

(TT GDTX Q.Hải An, cũ) 
Ngữ văn 

Lưu ý: Hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm thông báo đến giáo viên có tên trong Danh 

sách để thực hiện nhiệm vụ. 
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